
DANH SÁCH LỚP 10 2024 - 2025

TT SBD Họ tên Ngày sinh Tên trường cuối cấp Lớp

47 134202 Nguyễn Khắc Minh Đăng 22/09/2009 THCS Tân Phú A2

48 134415 Phùng Văn Lĩnh 16/12/2009 THCS Vân Côn A2

49 134378 Vũ Thị Ngọc Lan 16/10/2009 THCS Tiên Phương A2

50 135015 Vũ Thị Kim Ngân 04/09/2009 THCS Vân Côn A2

51 135026 Nguyễn Thị Ngọc 10/04/2009 THCS Tiên Phương A2

52 028617 Nguyễn Tiến Thành 20/02/2009 THCS Ngọc Hòa A2

53 138643 Nguyễn Phú Quý 29/03/2009 THCS Tân Phú A2

54 135328 Nguyễn Danh Việt 21/10/2009 THCS Tân Hoà A2

55 134274 Đỗ Việt Hoàng 23/05/2009 THCS Tân Phú A2

56 138267 Nguyễn Trung Hiếu 29/11/2009 THCS Tân Phú A2

57 138484 Nguyễn Văn Minh 29/06/2009 THCS Đồng Quang A2

58 135339 Nguyễn Đình Vĩ 17/09/2009 THCS Tiên Phương A2

59 134033 Nguyễn Thị Mai Anh 01/09/2009 THCS Tân Hoà A2

60 134254 Lê Minh Hiếu 15/12/2009 THCS Phụng Châu A2

61 134314 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/03/2009 THCS Minh Hà A2

62 028110 Nguyễn Thiên Bảo 13/08/2009 THCS Biên Giang A2

63 134300 Tống Quang Huy 21/12/2009 THCS Tiên Phương A2

64 138595 Nguyễn Danh Phong 28/02/2009 THCS Tân Hoà A2

65 135033 Dương Khôi Nguyên 25/12/2009 THCS Tân Hoà A2

66 135002 Nguyễn Văn Nam 12/07/2009 THCS Đồng Quang A2

67 084204 Vũ Khánh Duy 01/12/2009 THCS Yên Nghĩa A2

68 138382 Nguyễn Bá Nguyên Lâm 09/05/2009 THCS Đồng Quang A2

69 134295 Nguyễn Gia Huy 26/05/2009 THCS Vân Côn A2

70 134235 Trần Đăng Hải 10/11/2009 THCS Đông La A2

71 135160 Nguyễn Xuân Thái 28/06/2009 THCS Phụng Châu A2

72 135307 Nguyễn Văn Tú 10/10/2009 THCS Tiên Phương A2

73 135183 Nguyễn Thị Thắm 27/01/2009 THCS Tiên Phương A2

74 135278 Tống Bá Trung 30/03/2009 THCS Tiên Phương A2

75 134015 Lý Đình Tuấn Anh 28/02/2009 THCS Đại Thành A2

76 135182 Nguyễn Trí Thăng 27/06/2009 THCS Phụng Châu A2

77 134310 Nguyễn Thị Huyền 29/11/2009 THCS Tân Hoà A2

78 135107 Nguyễn Mạnh Quân 18/05/2009 THCS Đồng Quang A2

79 134160 Trịnh Danh Dũng 02/05/2009 THCS Phụng Châu A2

80 028405 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/01/2009 THCS Phụng Châu A2

81 134342 Phạm Thu Hương 21/11/2009 THCS Phụng Châu A2

82 134092 Nguyễn Ngọc Bích 10/07/2009 THCS Đại Thành A2

83 134116 Nguyễn Thị Thanh Chúc 17/01/2009 THCS Đồng Quang A2

84 134115 Nguyễn Quang Chính 28/09/2009 THCS Tân Phú A2

85 083229 Nguyễn Đình Anh Hiếu 17/01/2009 THCS Vân Côn A2

86 135005 Vương Phương Nam 18/08/2009 THCS Phụng Châu A2

87 134371 Nguyễn Trung Kiên 19/10/2009 THCS Tân Phú A2

88 135137 Nguyễn Doãn Phước Sang 16/01/2009 THCS Cộng Hoà A2

89 121166 Nguyễn Đạt Minh Duy 08/03/2009 THCS Mỗ Lao A2
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90 135039 Vương Như Nguyệt 04/02/2009 THCS Cộng Hoà A2

91 138677 Nguyễn Thị Anh Tâm 08/08/2009 THCS Đồng Quang A2

92 135272 Nguyễn Văn Trí 15/12/2009 THCS Phụng Châu A2
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